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3. Mô tả tóm tắt học phần:  
Học phần “Cơ học vật liệu nâng cao” sẽ cung cung cho học viên nền tảng kiến thức về (1) Các đặc trưng cơ học vật liệu; (2) Các mode hư hỏng và các tiêu chuẩn đánh giá bền; (3) Ứng xử cơ học của vật liệu dưới tác dụng ngoại lực phức tạp (tải tĩnh, mỏi, dão, nứt gãy,…); (4) Vai trò của các tác nhân môi trường trong tăng cường tốc độ suy yếu tuổi thọ của vật liệu, đặc biệt chú ý môi trường làm việc ở nhiệt độ cao.

4. Mục tiêu:



Trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về ứng xử cơ học của vật liệu dưới điều kiện làm đa dạng tải trọng. Trên nền tảng kiến thức của môn học này, học viêc nắm được bức tranh tổng thể ứng xử của vật liệu, kiểu hư hỏng và tiêu chuẩn đánh giá độ bền. Học viên có khả năng phân tích, đánh giá độ bền và tuổi thọ của chi tiết hay kết cấu trong điều kiện tải trọng phức tạp.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 
	Sau khi học xong học phần, học viên có thể nắm được các kiến thức sau:

	a) Các đặc trưng cơ học của vật liệu, các mode hư hỏng, và cách đánh giá độ bền.

b) Ứng xử của vật liệu dưới tác dụng của tải trọng phức tạp (tải tĩnh, mỏi, dão, lan truyền vết nứt…)

c) Sự suy yếu vật liệu dưới tác dụng của nhiều kiểu tải trọng khác nhau, tương tác giữa các tải, tương tác giữa tải với môi trường làm việc.


6. Kế hoạch dạy học:
6.1 Lý thuyết:
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1
	Giới thiệu chung và nhắc lại kiến thức cơ bản môn cơ học vật rắn biến dạng
- Các phương pháp phân tích cơ học

- Quan hệ ứng suất và biến dạng của vật liệu
- Ứng xử cơ học của một số chi tiết chịu lực cơ bản

- Các mode hư hỏng và giới hạn cho phép trong thiết kế
	a, b, c
	03
	Thuyết giảng, thảo luận.
Giao bài tập về nhà, thảo luận và hướng dẫn giải. 

Kiểm tra kết quả thực hiện bài tập đã giao.


	Đọc tài liệu liên quan chủ đề 1

	2
	Ứng suất, biến dạng, năng lượng biến dạng
- Định nghĩa ứng suất, biến dạng 

- Trạng thái ứng suất và các đặc trưng ứng suất

- Ứng suất chính và phương chính

- Ứng suất trượt cực đại và phương trượt 

- Ứng suất trung bình và ứng suất lệch 

- Năng lượng biến dạng

- Các thuyết của Castigliano

- Các ứng dụng của phương pháp năng lượng
	a, b, c
	03
	Thuyết giảng, thảo luận.
Giao bài tập về nhà, thảo luận và hướng dẫn giải. 

Kiểm tra kết quả thực hiện bài tập đã giao.


	Đọc tài liệu liên quan chủ đề 2

	3
	Tập trung ứng suất

- Hiện tượng tập trung ứng suất và hệ số tập trung ứng suất

- Hệ số tập trung ứng suất theo lý thuyết đàn hồi

- Hệ số tập trung ứng suất dưới tác dụng tải tổng hợp

- Hệ số tập trung ứng suất theo thực nghiệm
	a, b, c
	03
	Thuyết giảng, thảo luận.
Giao bài tập về nhà, thảo luận và hướng dẫn giải. 

Kiểm tra kết quả thực hiện bài tập đã giao.


	Đọc tài liệu liên quan chủ đề 3

	4
	Nứt và lan truyền vết nứt trong vật liệu (fracture)
Giới thiệu 

- Ứng xử vết nứt trong giới hạn đàn hồi 

- Trường ứng suất tại đầu vết nứt

- Lan truyền vết nứt

- Tiêu chuẩn hư hỏng và phá hủy
	a, b, c
	04
	Thuyết giảng, thảo luận.
Giao bài tập về nhà, thảo luận và hướng dẫn giải. 

Kiểm tra kết quả thực hiện bài tập đã giao.


	Đọc tài liệu liên quan chủ đề 4

	5
	Ứng xử mỏi vật liệu (Fatigue)
- Giới thiệu

- Mỏi trong kim loại

- Mỏi trong Ceramic

- Mỏi trong polymer

- Mỏi trong composite

- Biểu diễn và tiêu chuẩn đánh giá độ bền mỏi 
	a, b, c
	03
	Thuyết giảng, thảo luận.
Giao bài tập về nhà, thảo luận và hướng dẫn giải. 

Kiểm tra kết quả thực hiện bài tập đã giao.


	Đọc tài liệu liên quan chủ đề 5

	6
	Ứng xử dão vật liệu (Creep)
- Hiện tượng dão vật liệu

- Ứng xử cơ học của quá trình dão

- Hư hỏng do dão

- Giải pháp tăng cường độ bền dão
	a, b, c
	03
	Thuyết giảng, thảo luận.
Giao bài tập về nhà, thảo luận và hướng dẫn giải. 

Kiểm tra kết quả thực hiện bài tập đã giao.


	Đọc tài liệu liên quan chủ đề 6

	7
	Trạng thái ứng suất và biến dạng

1. Giới thiệu chung

2. Trạng thái ứng suất phẳng

3. Chuyển đổi trạng thái ứng suất phẳng

4. Ứng suất chính và ứng suất tiếp cực đại

5. Vòng tròn Mohr cho trạng thái ứng suất phẳng

6. Trạng thái biến dạng phẳng


	a, b, c
	03
	Thuyết giảng, thảo luận.
Giao bài tập về nhà, thảo luận và hướng dẫn giải. 

Kiểm tra kết quả thực hiện bài tập đã giao.


	Đọc tài liệu liên quan chủ đề 7

	8
	Thanh chịu lực tổng hợp
1. Giới thiệu chung

2. Tổng hợp ứng suất cho dầm

3. Tổng hợp ứng suất cho bình áp lực, đường ống áp lực
4. Tổng hợp ứng suất cho thanh chịu lực tổng hợp (kéo/nén, xoắn, uốn kết hợp)


	a, b, c
	04
	Thuyết giảng, thảo luận.
Giao bài tập về nhà, thảo luận và hướng dẫn giải. 

Kiểm tra kết quả thực hiện bài tập đã giao.


	Đọc tài liệu liên quan chủ đề 8

	9
	Ứng xử vật liệu dưới tương tác dụng cộng tương giữa ngoại lực với tác nhân môi trường (Interactions of loads and environments)
- Giới thiệu

- Mỏi trong môi trường nhiệt độ cao

- Mỏi, dão, mỏi-dão tương tác

- Sự suy yếu vật liệu do tương tác tải với môi trường

	a, b, c
	04
	Thuyết giảng, thảo luận.
Giao bài tập về nhà, thảo luận và hướng dẫn giải. 

Kiểm tra kết quả thực hiện bài tập đã giao.


	Đọc tài liệu liên quan chủ đề 9

	10
	Chủ đề tham khảo

Cơ học tiếp xúc (contact mechanics)
	
	03
	.
	Đọc tài liệu liên quan chủ đề 9


1.2 Thực hành: 

	STT
	Bài/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	
	
	
	
	
	


7. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Trần Hưng Trà
	Bài giảng Cơ học vật liệu nâng cao + Bộ câu hỏi bài tập
	2016
	ĐHNT
	Thư viện số ĐHNT
	x
	

	2
	Trần Hưng Trà, Huỳnh Văn Vũ
	Phá hủy vật liệu: Kiến thức cơ bản và nâng cao
	2016
	NXB Trẻ
	Thư viện ĐHNT
	
	x

	3
	J. Roesler, H. Harders, and M. Baeker
	Mechanical behaviors of engineering materials
	2007
	Springer
	Giảng viên
	
	x

	4
	A.P. Boresi and S.J. RSchmidt
	Advanced mechanics of materials
	2003
	John Wiley and Son
	Thư viện ĐHNT
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
- Sinh viên vào lớp phải có tác phong nghiêm túc.

- Tắt chuông điện thoại, không gọi điện thoại trong lớp.

-  Thực hiện đầy đủ các bài tập được giao
9. Đánh giá kết quả học tập:
9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	
	Kiểm tra viết hoặc vấn đáp bài tập lớn đợt 1
	Chủ đề 1,2,3,4
	a,b,c

	2
	
	Kiểm tra viết hoặc vấn đáp bài tập lớn đợt 2
	Chủ đề 5,6,7,8,9
	a,b,c


9.2 Thang điểm học phần:
	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	30

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ 
	20

	3
	Điểm thực hành
	0

	
	Thi kết thúc học phần:

· Hình thức thi: Viết

· Đề mở: (               Đề đóng: □
	50
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(Ký và ghi họ tên)

                  Trần Hưng Trà
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